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THÔNG TIN 

MỤC VỤ 
Rottenburg - Stuttgart 

                                                          

           Số 70&71/7 * Tháng 04.&05.2024 
                Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam          

                Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart      

           

THƯ MỤC VỤ 
Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 
 

Ngay đầu Tuần Thánh 2024, trời còn lạnh, tôi viết thư mục vụ này cho 

Quý Ông Bà Anh Chị Em. Nhưng dự báo thời tiết cho biết vào Tam Nhật 

Vượt Qua ở Reutlingen trời sẽ ấm áp. Một báo hiệu tươi vui của đất trời! 

Một niềm hy vọng cho chúng ta mừng lễ Phục Sinh trong hân hoan. 
 

Đúng thế! Trong dòng đời chúng ta đã trải nghiệm được bao nhiêu điều 

báo trước! Một trong những điều quan trọng chúng ta được biết trước, đó 

là Chúa Giêsu đã làm con người để cứu chuộc chúng ta khỏi ách của tội lỗi 

qua sự chết và phục sinh của Người. 
 

Quả thật, chúng ta tĩnh tâm trong Tuần Thánh và cùng mừng phụng vụ 

diễn tả những phút giây cuối đời của Chúa Giêsu với tính cách là con 

người: Chúa lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh; Người 

cầu nguyện liên lỉ, bị bắt, bị tra hỏi và bị tra tấn, vác thập giá lên đồi 

Golgotha, bị đóng đinh và bị chết treo lên giữa hai tội nhân khác. Khung 

cảnh thật bi thương! Thật ảm đạm!  

Nhưng sau khi được mai táng, chưa đủ ba ngày Người đã sống lại. Nào có 

ai ngờ! Chúa đã sống lại thật và hiện ra nhiều lần khác nhau cho các môn 

đệ. Nhưng các ông chưa tin. Chúa nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn 

ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ 

xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (Lc 24,38-

39). Chúa chứng minh cho các ông thấy Chúa là Chúa thật đã bị người đời 

giết chết qua việc đóng đinh, bằng chứng vẫn còn sờ sờ ra đây. Những điều 
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này Chúa đã báo trước cho các môn đệ, nhưng các ông không hiểu và cũng 

chẳng muốn tin.  

 

Vâng! Chúa đã sống lại! Đó là cốt lõi của niềm tin và là đích đến của 

chúng ta. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa Ki tô luôn soi dẫn chúng ta đi 

đúng đường về bên Chúa. 

Cầu chúc quý Ông bà Anh Chị Em mừng Lễ Phục Sinh sốt sắng và hưởng 

mùa Phục Sinh tràn đầy hồng ân. 

Lm Quản xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

 

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 
Phân ưu 
† Bà Maria Trần Thị Ánh Nga là chị của cô Trần Thị Ánh Ngọc 

(Tuttlingen) đã được Chúa gọi về lúc 14g45 ngày 17.03.2024 tại Vũng 

Tàu, Việt Nam Hưởng thọ 69 tuổi.  

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin phân ưu cùng cô Ngọc và quý 

tang quyến. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria và xin Chúa sớm 

đưa linh hồn này vào Thiên Quốc. 

 

THÔNG TIN MỤC VỤ 
Chương tình tĩnh tâm Tam Nhật Thánh 

từ ngày 28.03.2024 -  30.03.2024 tại Reutlingen 
 

Giảng thuyết:  

do Cha Toma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Thánh Phanxico (OFMConv) 

là Tổng Thư ký của Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng thuộc Bộ Truyền 

giáo cho các Giáo hội truyền giáo đầu tiên và các Giáo hội địa phương 

mới, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Truyền giáo Quốc tế (CIAM) từ 

Roma đến hướng dẫn. 

Chủ đề: Trở Về Nguồn Mạch Tình Yêu 
 

I. Thứ Năm Tuần Thánh (28.03.2024): 
-19g00-20g00: Lễ Tiệc Ly chung với giáo xứ Đức St. Andreas  

-20g00-21g00: Chầu Chúa Thánh Thể  (trong hội trường nhà xứ) 

(Dẫn nhập vào Đề Tài cha giảng tĩnh tâm) 



3 

Lưu ý:  

Xin mang theo Kinh Thánh trong những ngày tĩnh tâm 

 

II. Thứ Sáu Tuần Thánh (29.03.2024):  

-10g00: Tĩnh tâm Tuần Thánh đề tài 1  (trong hội trường nhà xứ) 

-12g00: Cơm chay (tự túc) 

-14g00: Tĩnh tâm Tuần Thánh đề tài 2  (trong hội trường nhà xứ) 

-15g30: Lễ nghi thống hối chung   (trong hội trường nhà xứ),  

-Bí Tích Hòa Giải và xưng tội riêng (Các cha giúp giải tội)   

-16g30: Ngắm Đàng Thánh Giá   (trong nhà thờ) 

  (Giáo dân đảm trách) 

-17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.   

 

III. Thứ Bẩy Tuần Thánh (30.03.2024):  
-14g00: Tĩnh tâm Tuần Thánh đề tài 3 (trong nhà thờ) 

-15g30: Tĩnh tâm Tuần Thánh đề tài 4 (trong nhà thờ) 

-17g00: Giờ giải tội    (trong nhà thờ) 

-18g00: Cơm chay (tự túc) 

-19g00: Ca đoàn tổng dượt thánh ca   (trong nhà thờ) 

-20g00: Nghi thức vọng Phục Sinh và Đại Lễ Phục Sinh.  

  (Nghi thức đốt nến ngoài sân nhà thờ) 

 

Đại Hội Ultreya của Phong Trào Cursillo  
Cho toàn Âu Châu vào ngày 14.04.2024 tại nhà dòng Xitô: 

Nothgottesstraße 2, 65385 Rüdesheim am Rhein-Windeck 

Kính mời quý Cursillistas tham dự! 

 

Đại Hội Công Giáo 2024 
Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 45 với chủ đề: 

Lắng Nghe và Hiệp Hành 
Gemeinsamer Weg (Lc. 24:13) 

Thuyết Trình Viên:  

Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế  (Dòng Đa Minh Tam Hiệp) 

Ðại Hội sẽ được tổ chức từ ngày 18.05.2024 đến ngày 20.05.2024 tại: 

Frankenstolz Arena & Berufschule 

Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg 
Lệ phí tham dự đại hội: 

-  Từ 4 đến 9 tuổi: 30€      -  Từ 10 tuổi trở lên:  40€  
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+  Các tham dự viên ghi danh và đóng lệ phí nơi Vùng của mình. 

+  Xin Quý Đại Diện Vùng gửi phiếu ghi danh các tham dự viên  

về Liên Ðoàn trước ngày 19.04.2024 theo địa chỉ ông phó Chủ Tich Nội 

Vụ:  

Ô. Giuse Lâm Công Khanh, Am Schreiberpfad 1, 97505 Geldersheim  

Tel. 09721 – 803549, Handy:  0152-27509360, Email: lc.khanh@gmx.de 

Ghi chú:  

Không nhận ghi danh sau khi hết thời hạn. 

Lệ phí 35 € (4 đến 9 tuổi) và 55 € (10 tuổi trở lên) cho những ai ghi 

danh tại Đại Hội. 
Ðể những ngày Ðại Hội được thêm phần long trọng và sốt sắng, kính xin 

Quý Cha và Quý Vị khích lệ và mời gọi giáo dân, cũng như các Hội Ðoàn 

tham dự Ðại Hội, đặc biệt các Ca Đoàn tham gia vào Ca Ðoàn Tổng Hợp 

Ðại Hội Công Giáo kỳ 45, cũng như các Ban Văn nghệ Cộng đoàn đóng 

góp các tiết mục Ca, Vũ, Nhạc, Kịch, v.v... hầu giúp cho những ngày Ðại 

Hội được tốt đẹp hơn. 

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho Quý Cha và Quý Vị dồi dào sức 

khỏe, hăng say nhiệt thành trong công việc tông đồ, để làm sáng danh 

Chúa.  

Trân trọng kính chào 

Martinô Phạm Duy Vũ 

TM. Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức Ðại Hội 

Chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức 

Lễ Mình Thánh Chúa 2024 
Năm nay vào ngày thứ năm 30.05.2024 cha xứ sẽ đến cộng đoàn tại 

Tuttlingen để cùng dâng lễ lúc 10g30 (nếu không có gì thay đổi) với quý 

Linh mục tại địa phương. Xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em tụ về 

Marktplatz của Tuttlingen dự lễ và sau đó rước kiệu Mình Thánh Chúa về 

nhà thờ chính gần đó!  

Sự hiện diện của quý Ông Bà Anh Chị Em nói lên sự liên kết của chúng ta 

với giáo hội địa phương. 

 

Họp Hội Đồng Giáo Xứ (HĐGX)  
Vào ngày 08.06.2024 Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ sẽ họp tại hội trường St. 

Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen. Thư mời sẽ được gửi sau. 

Từ ngày 20.04.-15.05.2024 cha xứ lấy ngày nghỉ.  

Liên quan đến mục vụ khẩn cấp, xin quý Ông Bà Anh Chị Em liên hệ với 

cha xứ  Đức nơi địa phương của mình. 

mailto:lc.khanh@gmx.de
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LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2024 
 

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha 

Cầu cho vai trò của phụ nữ 
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của phụ nữ được 

nhìn nhận trong tất cả các nền văn hóa, cũng như chấm dứt sự phân biệt 

đối xử mà họ là nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới. 

 

01 Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

Cv 2,14.22-33 ; Mt 28,8-15.  Tr  23 

02 Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18.  

03  Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

Cv 3.1-10 ; Lc 24,13-35.  Tr  25 

04  Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48.  

05  Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14.  

06  Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15.  

Lưu ý:             

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã quyết định cho các tín hữu được 

hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, với 

bốn ý chỉ sau: 

1. Ơn Toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là: xưng tội, rước lễ 

và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cho những tín hữu nào trong ngày 

Chúa Nhật II Phục Sinh, có quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và 

tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. 

2. Ân xá một phần được ban cho những tín hữu nào, với tâm tình thống hối 

dâng lên Chúa Thương Xót một trong những lời cầu khẩn được phê chuẩn 

hợp pháp, như “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. 

3. Ơn Toàn xá được ban cho những người đau yếu và những người săn sóc 

họ, nhưng phải - Có quyết tâm từ bỏ tội lỗi. - Có ý hướng thi hành 3 điều 

kiện thường lệ một khi có thể. - Đọc trước ảnh Chúa Thương Xót một kinh 

Lạy Cha, một kinh Tin Kính và một lời cầu xin Lòng từ bi Chúa. 

4. Vào ngày này, Đức Giám mục giáo phận có thể ban phép lành Tòa 

Thánh với Ơn Toàn xá, khi cử hành long trọng tại Nhà Thờ Chính Tòa, hay 

tương đương Nhà Thờ Chính Tòa. 



6 

 

07 + CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC 

SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA. 

Cv 4,32-35 ; 1 Ga 5,1-6 ; Ga 20,19-31 

08 TH LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.  

Is 7,10-14 ; 8,10 ; Đt 10,4-10 ; Lc 1,26-38.  

11 TN Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  

Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36.  Đ  03 

13 TB  Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo.  

Cv 6,1-7 ; Ga 6,16-21. 

14 +  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.  

Cv 3,13-15.17-19 ; 1 Ga 2,1-5a ; Lc 24,35-48. 

21 +  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN 

LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.  

Cv 4,8-12 ; 1 Ga 3,1-2 ; Ga 10,11-18 

25 TN THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.  

1 Pr 5,5b-14 ; Mc 16,15-20  Đ  17 

28 + CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.  
Cv 9,26-31 ; 1 Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8.  

29 TH Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  

Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26.   

30 TB Thánh Piô V, giáo hoàng. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.  

  

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2024 
Tháng kính Đức Mẹ 

 

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha 
Cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh: Chúng ta hãy cầu 

nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh, được lớn lên trong tiến trình 

ơn gọi của mình nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng 

đoàn, giúp họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng. 

01 TT Thứ Tư đầu tháng. Thánh Giuse Thợ. Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8. (Lễ 

thánh Giuse: St 1,26–2,3 hay Cl 3,14-15.17. 23-24 ; Mt 13,54-58).  

02 TN  Thứ Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội 

Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11.   

03 TS Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH 

GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.   

04 TB Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21.   
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05 +  CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.  

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1 Ga 4,7-10 ; Ga 15,9-17. 

09 TN CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng.  

Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mc 16,15-20  

10 TS Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.  

Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a.  

12+  CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.  
Cv 1,15-17.20a.c-26; 1Ga 4,11-16;  Ga 17,6a.11b-19. 

13 TH Đức Mẹ Fatima. Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33.  

(Lễ Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28).   

14 TB THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.  

Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.   

18 TB Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  

St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; 

Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.   

19 + CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Cv 2,1-11 ; 1 

Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25) ; Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 

16.12-15). Đọc hoặc hát Ca tiếp liên. 

20 TH Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.  

St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14) ; Ga 19,25-34 

26 +  CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI.  

Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20.  

28 TB Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân, tử đạo († 1859).  

1 Pr 1,10-16 ; Mc 10,28-31.  X  21 

29 TT  Thánh Phaolô VI, giáo hoàng. 1 Pr 1,18-25 ; Mc 10,32-45. 

31 TS ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. X 

p 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56. 

Lời Chúa trong tháng  

Chúa nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực 

trong lòng? 
(39)

 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! 

Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy 

có đây?"  (Lc 24,38-39) 
 

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
 

Tam Nhật Thánh 

28.03 Thánh Lễ Tiệc Ly chung với giáo xứ Đức lúc 19g00 tại St. Andreas 
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29.03 Tĩnh tâm với cha Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ từ 10g00 (xem 

phần Thông Tin).Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh lúc 17g30 

30.03 Tĩnh tâm từ 14g00. Sau đó Thánh lễ Vọng Phục Sinh lúc 20g 

31.03 (CN) CĐ Thánh Giuse Hiển, 14g00 BT hòa giải, 15g00 Đại Lễ 

Phục Sinh (Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart) 

01.04  (TH) CĐ Bác Ái 10g00 BT hòa giải, 10g30 Thánh Lễ (Maria 

Himmelfahrt, Adlerstraße 13, 73650 Winterbach) 

06.04 (TB) CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, 14g30 BT hòa giải; 15g00 

Lễ BM CĐ (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim) 

07.04 (CN) CĐ Thánh Phêrô 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ kính Lòng 

Chúa TX (St. Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell) 

13.04 (TB) CĐ Thánh Phaolô Hạnh, 15g00 BT hòa giải, 15g20 Nguyện 

kinh; 15g30 Thánh Lễ (Maria Königin, Bergstr.  63; 78532 

Tuttlingen) 

14.04 Đại Hội Ultreya của Phong Trào Cursillo cho toàn Âu Châu tại nhà 

dòng Xitô: Nothgottesstraße 2, 65385 Rüdesheim a Rhein-Windeck 

01.05  (TT) CĐ Bác Ái 10g00 BT hòa giải, 10g30 Thánh Lễ Bổn Mạng 

CĐ (Maria Himmelfahrt, Adlerstraße 13, 73650 Winterbach) 

11.05 (TB) CĐ Thánh Phêrô 14g30 BT hòa giải, 15g00 Thánh Lễ (St. 

Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell) 

12.05 (CN) CĐ Thánh Giuse Hiển, 14g00 BT hòa giải, 15g00 Thánh Lễ 

Bổn Mạng (Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart) 

18.-20.05  Đại Hội Công Giáo tại Frankenstolz Arena & Berufschule 

Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg 
25.05 (TB) CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, 14g30 BT hòa giải; 15g00 

Lễ BM CĐ (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim) 

26.05 (CN) Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện 14g30 BT hòa giải, 14g50: 

nguyện kinh; 15g00 Thánh Lễ (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 

72760 Reutlingen)  

30.05 (TN) Lễ Mình Thánh Chúa tại Mảktplatz Tuttlingen lúc 10g30 

 

 Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 6.2024: 
(Nếu không có gì thay đổi vào phút cuối): 01.06: Kupferzell; 02.06: Winterbach; 

09.06: Heidenheim; 15.06: Spaichingen; 16.06: Stuttgart; 22.06: Ravensburg; 

23.06: Reutlingen; 29.06: Schwäbisch Hall; 30.06: Winterbach. 

 Văn Phòng Mục Vụ CGVN Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart: 
Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen. Trang giáo xứ: www.gxvn-rs.de 

* Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD; Email: vp@gxvn-rs.de  

ĐT: 07121-742851; Trường hợp khẩn: 0151-1233 8381  


